
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 454, đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SUKINA

0108594493

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
SUKINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUKINA TRADING & SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUKINA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968131629
Email: sukina.hv@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Logistics;
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu, bao gồm:
+ Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;
+ Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
+ Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 

5229(Chính)

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu, gồm:
+ Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.
+ Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
+ Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

10. Bán buôn đồ uống 4633
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11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  
- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật;
- Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá;
- Chuyển khẩu hàng hoá
- Uỷ thác mua bán hàng hóa;

8299

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

20. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu, bao gồm:
+ Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;
+ Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;
+ Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

24. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

25. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

26. Dịch vụ đóng gói 8292

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
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1.000.000.000 VNĐ

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

29. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

8010

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011805558

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngõ 67, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THỊ BÍCH HẠNH Nữ
06/12/1978 Kinh Việt Nam

02/08/2005 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011805558 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngõ 67, phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ BÍCH HẠNH Nữ

06/12/1978 Kinh Việt Nam

02/08/2005 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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